	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1099/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH  

Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 150/HĐND-VP ngày 29/4/2010 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số: 817/SKHĐT-XDCB ngày 05 tháng 5 năm 2010 về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 từ phần thu vượt năm 2009 của nguồn vốn khai thác quỹ đất và nguồn vốn xổ số kiến thiết và kế hoạch năm 2009 cấp phát còn dư của 02 nguồn vốn này; nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010; nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2009 và nguồn vốn vay Kho bạc Trung ương năm 2009 cấp phát còn dư, cơ cấu cụ thể như sau: 

1. Nguồn vốn khai thác quỹ đất bổ sung là 35,167 tỷ đồng (trong đó phần thu vượt là 34,490 tỷ đồng và nguồn vốn kế hoạch năm 2009 chưa cấp phát, còn dư là 0,677 tỷ đồng), phân bổ như sau:
- Hỗ trợ xây dựng cầu Đại Phước huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển xây dựng Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư là 10 tỷ đồng.

- Số giao chỉ tiêu kế hoạch là 25,167 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Tổng số:
  25.167 triệu đồng. 

Trong đó:

- Thực hiện dự án:
 14.783 triệu đồng.

- Chuẩn bị thực hiện dự án:
 10.109 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư:
275 triệu đồng.

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).
2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết bổ sung là 51.682 triệu đồng (trong đó phần thu vượt năm 2009 là 45,528 tỷ đồng, nguồn vốn kế hoạch năm 2009 chưa cấp phát, còn dư là 5,312 tỷ đồng và bổ sung số thu xổ số kiến thiết từ các năm trước là 842 triệu đồng), phân bổ như sau:

Tổng số:
  51.682 triệu đồng. 

Trong đó:

- Thực hiện dự án:
 48.853 triệu đồng.

- Chuẩn bị thực hiện dự án:
 2.079 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư:
 750 triệu đồng.

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).
3. Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng, phân bổ như sau:

- Phân bổ cho UBND thành phố Biên Hòa vay 149 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh (50 tỷ đồng) và thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm bố trí nguồn vốn (cả gốc và phí vay vốn) để trả lại cho Kho bạc Nhà nước Trung ương vào tháng 3/2011.

- Phân bổ cho Công ty Phát triển KCN Biên Hòa vay 100 tỷ đồng để bổ sung nguồn xây dựng khu chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi phục vụ tái định cư tại thành phố Biên Hòa.

Công ty Phát triển KCN Biên Hòa có trách nhiệm bố trí nguồn vốn (cả gốc và phí vay vốn) để trả lại cho Kho bạc Nhà nước Trung ương vào tháng 3/2011.

- Phân bổ cho dự án đầu tư Đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Hương lộ 19 đến Đường 319 huyện Nhơn Trạch) 51 tỷ đồng để thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).
4. Chấp thuận sử dụng các nguồn vốn năm 2009 đã giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cấp phát còn dư là 6,627 tỷ đồng, gồm: Ngân sách tập trung năm 2009 (4,32 tỷ đồng) và nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2009 (2,307 tỷ đồng) để bố trí thanh toán cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn.
(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).
Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng của các nguồn vốn nói trên đến chủ đầu tư và UBND cấp huyện nơi có công trình để phối hợp thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, cân đối đề xuất nguồn vốn trả nợ Kho bạc Nhà nước Trung ương (đối với dự án đầu tư Đường 25C huyện Nhơn Trạch) trong nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2011, bao gồm cả nợ gốc và phí vay vốn.
- Giao Sở Tài chính triển khai ký hợp đồng cho vay đối UBND thành phố Biên Hòa và Công ty Phát triển KCN Biên Hòa; trong đó thể hiện rõ nội dung cam kết trả nợ vốn vay nói trên (bao gồm nợ gốc và phí phải trả cho Kho bạc Nhà nước Trung ương) từ nguồn vốn của các đơn vị phù hợp với thời gian trả nợ theo cam kết với Kho bạc Nhà nước Trung ương. 

- Đơn vị chủ đầu tư sau khi nhận được thông báo chỉ tiêu kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
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	Phụ lục 1

Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 nguồn vốn khai thác quỹ đất bổ sung  
(thu vượt năm 2009 và kế hoạch năm 2009 cấp phát còn dư)
(Kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)                           



	ĐVT: Triệu đồng

	S T T
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	TG KC HT
	Kế hoạch năm 2010
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	Xây lắp 
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số 
	 
	 
	25.167
	13.551
	782
	10.834
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	14.783
	13.551
	782
	450
	-

	I
	Giao thông 
	 
	 
	5.100
	5.000
	 
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	1.261
	1.261
	 
	 
	-

	 
	Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng cầu Thủ Biên
	VC
	2009-2010
	1.261
	1.261
	 
	 
	Sở Giao thông Vận tải Bình Dương

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	5.100
	5.000
	 
	 
	-

	 
	Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai
	VC
	2010-2011
	5.100
	5.000
	 
	100
	Sở Khoa học và Công nghệ

	II
	Quản lý Nhà nước 
	 
	 
	5.422
	4.290
	782
	350
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	4.422
	3.340
	782
	300
	-

	1
	Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông thuộc BQL các Khu công nghiệp ĐN
	BH
	2009-2010
	991
	840
	101
	50
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

	2
	Sửa chữa một số hạng mục của trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai
	BH
	2010
	550
	500
	 
	50
	Văn phòng UBND tỉnh

	3
	Đảng ủy khối Dân chính Đảng
	BH
	2009-2010
	    2.881 
	2.000
	681
	200
	Đảng ủy khối Dân chính Đảng

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	1.000
	950
	0
	50
	-

	 
	Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ 
	BH
	2010
	1.000
	950
	 
	50
	Sở Ngoại vụ

	III
	Hạ tầng công cộng  
	 
	 
	3.000
	3.000
	0
	0
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	3.000
	1.500
	0
	0
	-

	1
	Chợ Phương Lâm huyện Tân Phú (vốn ngân sách tỉnh 50%)
	TP
	2007-2010
	1.500
	1.500
	 
	 
	UBND H Tân Phú

	2
	Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	TN
	2009-2010
	1.500
	1.500
	 
	 
	UBND H Thống Nhất

	C
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	275
	0
	0
	275
	-

	1
	Xây dựng hồ Cầu Bưng A
	CM
	2010-2011
	50
	 
	 
	50
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	2
	Cải tạo Hương lộ 10 đoạn từ Km 11+744 đến Km 19+040 huyện Long Thành
	LT
	2010-2011
	175
	 
	 
	175
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

	3
	Xây dựng đường ranh giới bảo vệ công trình hồ Cầu Mới
	CM
	2010-2011
	50
	 
	 
	50
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	D
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	 
	 
	10.109
	0
	0
	10.109
	-

	1
	Đường song hành Quốc lộ 1A huyện Xuân Lộc
	XL
	2010-2011
	4.196
	 
	 
	4.196
	UBND H Xuân Lộc

	2
	BTGPMB đường Cua Heo - Bình Lộc
	LK
	2010-2011
	5.413
	 
	 
	5.413
	UBND thị xã Long Khánh

	3
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch
	NT
	2010-2011
	500
	 
	 
	500
	UBND H Nhơn Trạch
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	Phụ lục 2

Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 nguồn vốn xổ số kiến thiết bổ sung 
(thu vượt năm 2009 và kế hoạch năm 2009 cấp phát còn dư)

(Kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	 
	ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	TG KC HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2010
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	 Tổng
số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	  6 
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số 
	-
	 
	
	51.682 
	       39.126 
	         9.883 
	     2.673 
	-

	 
	Thực hiện dự án 
	-
	 
	
	49.353 
	       39.126 
	         9.883 
	        344 
	-

	I
	Y tế
	 
	 
	
	38.597 
	       28.400 
	         9.883 
	        314 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	
	30.997 
	       21.000 
	         9.883 
	        114 
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	LT
	2007-2010
	
	4.000 
	4.000
	 
	 
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân  Phú
	ĐQ
	2009-2011
	
	3.000 
	3.000
	 
	 
	Sở Y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Cửu
	VC
	2009-2010
	
	4.000 
	4.000
	 
	 
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	LT
	2009-2010
	
	4.000 
	4.000
	 
	 
	Sở Y tế

	5
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2009-2010
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	Sở Y tế

	6
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2009-2010
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	Sở Y tế

	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc
	XL
	2009-2010
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	Sở Y tế

	8
	Mua sắm bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	BH
	2009-2010
	           9.997 
	 
	9.883
	114
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	           7.600 
	         7.400 
	                -   
	        200 
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom (đã được TW chấp thuận đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg)
	TB
	2010-2012
	            5.000 
	          4.900 
	 
	         100 
	Sở Y tế

	2
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (đã có vốn TW hỗ trợ giao kế hoạch đầu năm là 2 tỷ đồng)
	BH
	2010-2011
	           2.600 
	2.500
	 
	100
	Sở Y tế

	II
	Giáo dục và đào tạo
	 
	 
	5.000
	5.000
	0
	0
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	5.000
	5.000
	0
	0
	-

	 
	Ký túc xá sinh viên Đồng Nai (xây dựng tại Đại học Quốc gia TPHCM)
	BD
	2008-2010
	5.000
	5.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	III
	Văn hóa - xã hội
	 
	 
	           5.756 
	         5.726 
	                -   
	          30 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	            5.756 
	         5.726 
	                -   
	          30 
	-

	1
	Hỗ trợ xây dựng Trường Dạy nghề số 2
	BH
	2008-2010
	           3.306 
	3.306
	 
	 
	Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2 

	2
	Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai  
	BH
	2009-2010
	              450 
	420
	 
	30
	Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao

	3
	Khu Văn hóa Thể dụcThể thao thuộc trung tâm cụm xã Suối Cao
	XL
	2009-2010
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	UBND H Xuân Lộc

	 
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	 
	 
	            1.579 
	                -   
	                -   
	      1.579 
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
	 
	2010-2013
	            1.000 
	 
	 
	1.000
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú
	 
	2010-2012
	              579 
	 
	 
	579
	Sở Y tế

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	               750 
	                -   
	                -   
	         750 
	-

	1
	Thanh toán chi phí tư vấn và các chi phí khác đối với các dự án thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ
	 
	2010
	              700 
	 
	 
	700
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai
	 
	2010-2011
	                50 
	 
	 
	50
	 Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai
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	Phụ lục 3

Biểu danh mục các dự án đề nghị vay vốn và giao chỉ tiêu kế hoạch 

từ nguồn vốn vay 300 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước TW

(Kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	 ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
 dự án
	Địa 
điểm
xây 
dựng
	Kế hoạch vay vốn và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch năm 2010
	Chủ đầu tư

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG CỘNG
	 
	   300.000 
	    150.000 
	   150.000 
	 

	1
	Xây dựng khu chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi phục vụ tái định cư tại TP. Biên Hòa
	Biên Hòa
	        100.000 
	100000
	 
	Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)

	2
	Hạ tầng làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh
	Biên Hòa
	      50.000
	      50.000 
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	3
	Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Biên - dự án 1 (9,2 ha)
	Biên Hòa
	      15.000 
	 
	      15.000 
	UBND thành phố Biên Hòa

	4
	Dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư và công viên cây xanh phường Bửu Long
	Biên Hòa
	      48.000 
	 
	     48.000 
	UBND thành phố Biên Hòa

	5
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Tân Biên - (11,5 ha)
	Biên Hòa
	      36.000 
	 
	      36.000 
	UBND thành phố Biên Hòa

	6
	Đường 25C (giai đoạn 1) huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Hương lộ 19 đến Đường 319 huyện Nhơn Trạch)
	Nhơn Trạch
	      51.000 
	 
	      51.000 
	UBND huyện Nhơn Trạch


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục 4

Biểu danh kế hoạch năm 2010 nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2009 

và nguồn vốn vay Kho bạc Trung ương năm 2009 cấp phát còn dư

(Kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Kế hoạch năm 2010

	1
	2
	3

	
	Tổng cộng
	6.627

	
	Bố trí thanh toán cho các dự án bố trí kế hoạch các năm trước nay đã hoàn thành quyết toán còn thiếu vốn (danh mục cụ thể căn cứ vào kết quả quyết toán của Sở tài chính)
	6.627
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